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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

BAN PHÁP CHẾ

        

Số:  25/BC- BPC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

                 Tam Kỳ, ngày 17 tháng 7  năm  2009


BÁO CÁO

Thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật 06 tháng đầu năm 2009

tại Kỳ họp 21, HĐND tỉnh khóa VII


Qua thẩm tra báo cáo của UBND, Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cùng với kết quả kiểm tra, giám sát tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, Ban Pháp chế báo cáo như sau:

I. Tình hình chung:

An ninh chính trị trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với các ngành, địa phương phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh trấn áp và phòng ngừa tội phạm nhằm giữ vững ổn định chính trị ở các địa bàn trọng điểm. 
Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn diễn biến khá phức tạp, một số lĩnh vực vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định. Các loại tội phạm như cướp, cướp giật, cố ý gây thương tích còn xảy ra nhiều, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân như vụ giết người - cướp tài sản xảy ra tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ; đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng không nhiều, không có điểm nóng nhưng vẫn còn tình trạng gửi đơn, thư vượt cấp.

Tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày càng nghiêm trọng; đặc biệt số vụ chống người thi hành công vụ tăng, nhiều vụ án được khởi tố đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để. 

II. Tình hình cụ thể trên một số lĩnh vực:

1. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:


Trong 6 tháng đầu năm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục có những diễn biến phức tạp.
Về trật tự an toàn xã hội: Toàn tỉnh xảy ra 784 vụ phạm pháp hình sự, tăng 141 vụ so với cùng kỳ năm 2008. Đáng chú ý là các loại tội phạm nghiêm trọng như giết người, cướp của, hiếp dâm trẻ em, ma túy, … và tội phạm có tổ chức (hình thành băng nhóm), hành vi phạm tội tinh vi, xảo huyệt ngày càng nhiều. Địa bàn xảy ra phạm tội thường ở các huyện Đại Lộc, Núi Thành, Phước Sơn,…Đáng chú ý là thanh thiếu niên phạm tội chiếm tỷ lệ cao (32,9%).  

Tội phạm ma tuý phát hiện 24 vụ với 40 đối tượng, so với cùng kỳ tăng 03 vụ. Tình hình này do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức phòng chống tội phạm của các ngành, các cấp chưa chặt chẽ và đồng bộ. Công tác quản lý người nghiện còn nhiều hạn chế, hiệu quả công tác cai nghiện tại cộng đồng chưa cao, tỷ lệ tái nghiện lớn. Bên cạnh đó, do sự buông lỏng quản lý của gia đình và những tác động từ công ăn việc làm không ổn định cũng là nguyên nhân làm cho số đối tượng liên quan đến ma tuý gia tăng hàng năm. 

2. Tình hình tai nạn giao thông:

Tai nạn giao thông vẫn diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong 6 tháng đã xảy ra 164 vụ, làm chết 123 người, bị thương 155 người, ước tính thiệt hại khoảng 843 triệu đồng; so với cùng kỳ năm 2008 tăng 20 vụ và 35 người bị thương.

Tai nạn giao thông gia tăng với nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng vẫn là:

 - Tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, không làm chủ tốc độ chở quá số người quy định; ý thức chấp hành Luật giao thông của người và phương tiện tham gia giao thông còn rất hạn chế. 

- Việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông ở một số ngành và địa phương chưa đồng bộ, chưa liên tục. Việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật giao thông chưa kiên quyết, chưa triệt để làm người tham gia giao thông nảy sinh tâm lý coi thường luật lệ giao thông.
- Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; còn nặng về các biện pháp chế tài hành chính mà chưa đẩy mạnh việc tuyên truyền trực quan từ các hình ảnh cụ thể của các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng để tác động trực tiếp đến ý thức của người tham gia giao thông. 

- Hạ tầng giao thông yếu kém không đáp ứng kịp sự phát triển của các phương tiện tham gia giao thông ngày càng gia tăng. Đa số các đoạn đường thiếu hệ thống biển báo hiệu đường bộ, gờ giảm tốc, không có hành lang ATGT, tầm nhìn bị che khuất.
3. Tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng:

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Kiểm lâm cùng các ngành và địa phương đã phát hiện và xử lý 700 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tạm giữ trên 1.644 m3 gỗ các loại cùng nhiều tang vật khác. Phát hiện và khởi tố 13 vụ án hình sự, 12 bị can vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng, so với cùng kỳ năm 2008 tăng 06 vụ án hình sự. 

Nhìn chung, tình hình khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép diễn biến phức tạp với các thủ đoạn tinh vi; đối tượng vi phạm sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc hiện đại, các phương tiện vận chuyển khác nhau trên đường bộ cũng như đường sông, từ các phương tiện thô sơ đến hiện đại nên khó phát hiện để xử lý. Trong khi đó, địa bàn xảy ra vi phạm rộng lớn, địa hình hiểm trở, lâm tặc chống người thi hành công vụ ngày càng táo bạo, liều lĩnh, nhưng lực lượng tuần tra, kiểm soát, chốt chặn mỏng nên không phát huy hiệu quả, nhất là ở các vùng giáp ranh giữa các huyện như Nam Giang - Đại Lộc, Đông Giang - Nam Giang, tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14B, 14E, đường ĐT 604, tuyến đường các sông Cái, Vu Gia, Thu Bồn tình hình này đã trở thành phổ biến và được báo chí phản ánh nhiều lần nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để. 

Tình hình nêu trên do những nguyên nhân chủ yếu sau:
- Việc kinh doanh lâm sản và các tài nguyên khai thác từ rừng mang lại lợi nhuận rất cao nên đối tượng vi phạm bất chấp pháp luật để thu lợi bất chính. Một số trường hợp lợi dụng chính sách khai thác gỗ tận thu khi thi công các công trình giao thông, thuỷ điện và khai thác vàng sa khoáng để xâm hại rừng.

- Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng đã được các cấp, các ngành chú trọng nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Việc kiểm tra, truy quét, xử lý vi phạm chưa triệt để; chưa phát hiện và xử lý những đầu nậu phá rừng.
4. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thanh tra kinh tế - xã hội:

So với cùng kỳ đơn thư khiếu nại tăng 4,41%, đơn tố cáo tăng 15,85%. Nội dung khiếu nại tập trung chủ yếu về lĩnh vực tranh chấp đất đai, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách, quản lý ngân sách. Đặc biệt, hành vi hành chính của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ cũng là đối tượng bị khiếu nại, khởi kiện nhiều và có chiều hướng gia tăng. 
Thanh tra kinh tế-xã hội đã triển khai 101 cuộc. Qua Thanh tra đã phát hiện sai phạm trong lĩnh vực quản lý kinh tế với tổng số tiền hơn 8,87 tỷ đồng tại 172 đơn vị sai phạm/489 đơn vị được thanh tra (bình quân cứ 3 đơn vị được thanh tra thì có 1 đơn vị sai phạm). Điển hình là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý dự án phát triển lưới điện nông thôn Quảng Nam – Đà Nẵng giai đoạn 2 (OPEC II) với tổng số tiền sai phạm gần 5 tỷ đồng. Qua thanh tra kinh tế xã hội và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo đã phát hiện 02 vụ tham nhũng với 04 đối tượng vi phạm với tổng số tiền hơn 81 triệu đồng, đã xử lý hành chính 01 vụ/03 đối tượng, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 01 vụ/01 đối tượng. 

Tình hình khiếu nại tố cáo, vi phạm trong quản lý kinh tế tăng do những nguyên nhân chủ yếu sau:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Thanh tra còn nhiều hạn chế, nhân dân chưa hiểu rõ việc khiếu nại, tố cáo của mình thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào, dẫn đến tình trạng đơn thư vượt cấp, gửi đến nhiều cấp, nhiều ngành vẫn còn xảy ra.

- Việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và các quyết định xử lý sau thanh tra chưa kịp thời và thiếu kiên quyết. Các tổ chức, cá nhân vi phạm chấp hành chưa nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết luận sau thanh tra, kết quả thu hồi tài sản bị xâm hại tỷ lệ thấp nhưng chưa có biện pháp xử lý triệt để. 

- Vai trò thanh tra Sở, ngành, Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn chưa phát huy hết trách nhiệm và tác dụng. Cá biệt còn vị nể, né tránh hoặc vì chạy theo thành tích của ngành, của đơn vị mà che dấu sai phạm.

- Kỷ cương, kỷ luật hành chính bị buông lỏng; cán bộ thực thi công vụ có biểu hiện quan liêu, cửa quyền, ban ơn, vi phạm các quy định trong Pháp lệnh cán bộ, công chức;  vi phạm thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng chưa thật sự quyết liệt, vai trò của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ở các cấp chưa được phát huy.

5. Việc thực hiện tăng thẩm quyền xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng:
Trong bối cảnh tình hình tội phạm hình sự, các tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và các vụ án hành chính có xu hướng gia tăng về số lượng và phức tạp về tính chất thì việc thực hiện tăng thẩm quyền giải quyết các vụ án hình sự và vụ việc dân sự cho Toà án nhân dân huyện theo tinh thần Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp là một tất yếu khách quan. Tính đến ngày 01/7/2009, tỉnh Quảng Nam có 18/18 Toà án cấp huyện, thành phố đã được giao xét xử theo thẩm quyền mới. 
Song, việc thực hiện tăng thẩm quyền xét xử cho Toà án nhân dân cấp huyện không đồng bộ với việc tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện hoạt động và con người cho các cơ quan tố tụng là khó khăn lớn trong việc thực thi nhiệm vụ theo thẩm quyền. Tình trạng các nhà tạm giữ và lưu giam cấp huyện đều đã xuống cấp, chật hẹp nên nhiều nơi xảy ra tình trạng thông cung, trốn trại. Năng lực chuyên môn và số lượng Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều nơi còn thiếu nghiêm trọng. Đến cuối tháng 6 năm 2009, số án Toà án cấp huyện đã giải quyết, xét xử theo thẩm quyền mới là 545 vụ; trong đó có 416 vụ án hình sự - đây là con số không nhỏ. Tuy nhiên, về chất lượng án vẫn còn một số vụ, việc bị sửa và huỷ án. 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tăng thẩm quyền xét xử theo quy định tại Điều 170 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 33 của Bộ luật tố tụng Dân sự, đòi hỏi các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử phải tăng cường đội ngũ cán bộ cả về số lượng và chất lượng, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị một cách đồng bộ.

Ngoài ra, ngành Toà án cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/2007/CT-CA ngày 10/10/2007 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc nâng cao chất lượng xét xử, khắc phục việc để các vụ án quá hạn luật định; tăng cường công tác xét xử lưu động; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án phải đúng pháp luật, có sức thuyết phục và có tính khả thi cao; tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa trên cơ sở các quy định của pháp luật tố tụng và tinh thần Cải cách tư pháp; chú trọng và làm tốt công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự; đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự, đặc biệt là các vụ án được dư luận xã hội quan tâm.
III. Một số kiến nghị :

Để đảm bảo trật tự, kỷ cương xã hội và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, Ban Pháp chế đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan rà soát, xem xét lại các kiến nghị mà Ban đã đề cập trong các kỳ họp trước. Tại kỳ họp này, Ban đề nghị một số vấn đề sau: 

1. Đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với mục tiêu huy động mọi nguồn lực, động viên mọi thành phần, mọi tầng lớp trong xã hội tham gia vào chiến dịch phòng chống tội phạm theo Nghị quyết 09 của Chính phủ; gắn công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, coi trọng đạo đức, truyền thống văn hoá, văn minh trong giao tiếp, ứng xử, nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên. 

2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành đánh giá cụ thể, sát đúng những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông để có những giải pháp kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong thời gian đến. Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông trên tất cả các tuyến giao thông, nhất là tuyến Quốc lộ 1A, 14B. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật giao thông. Đồng thời, tăng số lượng các biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông đường bộ, hay hình ảnh các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, để tạo ý thức chấp hành pháp luật giao thông đối với người tham gia giao thông. Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.
3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương và các ngành trong khối nội chính phối hợp chặt chẽ, quyết liệt hơn trong việc kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, nhất là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.
4. Cần xử lý nghiêm khắc những tiêu cực xảy ra trong khi thi hành công vụ của một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức để tạo niềm tin cho nhân dân.
5. Đề nghị UBND các huyện quan tâm đến  công tác cử tuyển chuyên ngành Luật cho con em đồng bào dân tộc thiểu số để đảm bảo nguồn nhân lực cho tiến trình Cải cách tư pháp ở các huyện miền núi; đề nghị các cơ quan chuyên môn cấp huyện phối hợp chặt chẽ, đúng quy định pháp luật với Tòa án nhân dân cấp huyện trong việc giải quyết các vụ án nhất là lĩnh vực đất đai. 
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật 06 tháng đầu năm 2009; kính trình Kỳ họp 21, HĐND tỉnh Khóa VII xem xét, quyết định./.
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